
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

1 K164030369 LÊ VĂN NAM K16403 22/02/1997
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

2 K164030410 VÕ TRẦN MINH HIẾU K16403C 18/10/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

3 K164030423 VÕ TRẦN NGỌC THẢO K16403C 18/10/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

4 K164050700 LÊ THỊ NGỌC K16405 10/07/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

5 K164071010 NGUYỄN LAM TRÀ K16407C 18/05/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

6 K164081061 ĐẶNG NGỌC QUỲNH MY K16408 05/06/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

7 K164081196 LÊ DIỆU HOA HỒNG K16408CA 29/01/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

8 K164101432 HÀ THỊ KIM THOA K16410 30/10/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

9 K164112451 CHÂU VĂN LỢI K16411 27/07/1997
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

10 K165012481 NGUYỄN XUÂN TÂN K16501 19/03/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

11 K165031955 NGUYỄN ĐÌNH LONG K16503C 13/01/1997
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

12 K165042004 HỒ THỊ HOÀI LINH K16504 11/05/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

13 K165042030 LỤC TRUNG TÀI K16504 04/06/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

14 K165042034 PHAN THỊ HỒNG THẢO K16504 05/05/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

15 K165042035 VŨ THỊ THẢO K16504 10/07/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

16 K165042041 NGUYỄN THỊ ANH THƯ K16504 21/10/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

17 K174020079 ĐINH NGỌC QUANG ĐIỆP K17402 30/10/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

18 K174030292 PHAN VĂN THÁI K17403C 03/01/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

19 K174040483 VŨ NGUYỄN THẢO MINH K17404CA 20/05/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

20 K174050552 MAI THỊ TRANG K17405 29/05/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

21 K174060658 NGUYỄN THÙY YẾN NHI K17411C 08/10/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

22 K174060659 NGUYỄN THÙY Ý NHI K17411C 08/10/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

23 K174060724 LÊ THỊ BẢO TRÂM K17406C 26/02/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

24 K174070818 TRẦN NHƯ Ý K17407 29/08/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

25 K174080922 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG K17408 13/07/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

26 K175021454 LÊ VIẾT CƯỜNG K17502 27/04/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

27 K175041721 VÕ THỊ TRÀ MY K17504 16/02/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

28 K184010078 NGUYỄN VĂN HUY K18401C 26/10/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

29 K184020194 LÊ THỊ TRƯỜNG AN K18402 02/12/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

30 K184050602 NGUYỄN THỊ THẢO K18405 02/03/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

31 K184091211 PHẠM HÀ ANH K18409C 18/03/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

32 K184091211 PHẠM HÀ ANH K18409C 18/03/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

33 K184091234 PHAN TRỰC THẾ K18409C 02/02/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

34 K184101285 NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚC K18410 22/02/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

35 k184101326 ĐẶNG NHẬT HẠ K18410C 08/07/1998
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

36 K184111444 ĐỖ NGUYỄN NHẬT HÀN K18411C 05/04/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

37 K185011523 NGUYỄN THỊ DUNG K18501 13/01/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

38 K185031813 LÊ THỊ XUÂN UYÊN K18503 17/02/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

39 K185041947 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH K18504C 02/10/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

40 K194020132 HỒ VĨNH ĐẠT K19402 13/02/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

41 K194020195 ĐOÀN YẾN XUÂN K19402 25/06/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

42 K194030303 NGUYỄN ĐẮC KIM NGÂN K19403 09/02/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

43 K194030366 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN K19403C 04/03/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

44 K194040459 CÔNG THIÊN VŨ K19404A 04/09/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

45 K194040468 TRẦN MAI NGỌC DUNG K19404B 20/08/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

46 K194050616 NGUYỄN VĂN BÌNH K19405 03/09/1999
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

47 K194050617 HÁN NGỌC QUỲNH DAO K19405 20/04/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

48 K194060773 LÝ NHỰT BỬU K19406 11/02/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

49 K194060825 TRƯƠNG THỊ THANH THƯ K19406 06/06/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

50 K194060860 PHẠM THỊ MỸ NGỌC K19406C 05/10/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

51 K194060878 HỒ TẤN TRÍ K19406C 27/08/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

52 K194070887 ĐẶNG THỊ THÁI BÌNH K19407 05/05/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

53 K194070928 ĐỖ THỊ HỒNG NHA K19407 30/04/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

54 K194070940 PHẠM MINH THI K19407 11/03/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

55 K194071009 NGUYỄN THANH PHƯƠNG BÌNH K19407CA 06/03/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

56 K194081140 VŨ TRẦN HÙNG K194081C 06/02/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

57 K194101386 MÌN MỸ LAN K19410 29/05/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

58 K194101512 DƯƠNG THẢO TRINH K194102C 02/02/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

59 K194111577 NGUYỄN QUỐC THẮNG K19411 31/01/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

60 K194141734 HUỲNH MỸ NGA K19414C 27/07/2000
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

61 K195011925 CHUNG HUỆ QUYÊN K19501C 06/11/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí



STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH LÝ DO GIA HẠN GHI CHÚ

62 K195011940 HÀ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN K19501C 12/03/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

63 K195022062 TRẦN THỊ ANH THƯ K195022C 25/05/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

64 K195022072 DƯƠNG MINH TRÚC K195022C 29/08/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

65 K195032118 VÕ THỊ HUỲNH LAM K19503 11/12/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

66 K195042235 TIÊU KHÁNH LINH K19504 28/11/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

67 K195042255 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH K19504 12/03/2001
Gia đình khó khăn tài chính, chưa kịp 

chuẩn bị học phí

Danh sách này có 67 sinh viên

LẬP DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

Lê Văn Vĩ Lê Tuấn Lộc

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Võ Văn Trọng


